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3 § ễ ® Fucidmeyer 2% Cream 
re Acid fusidic 2% (kUKI) 
3 
® 
$ SBK: TIEU CHUAN: TCCS 

E HỘP 01 TUÝP X 10G KEM BOI DA. 

. THÀNH PHAN: —— gố 16 SX: 
Acid fusidic 2% (kI/kI 2 š 4 " "+ = 

Ta dược vừa đủ Tin Ngày BF: DS. H uy nh Thiệ n Nghĩa CHỈ ĐỊNH, CÁCH DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG Hạn dùng: 
TIN KHÁC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 
BAO QUAN: Nơi khö, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM. Co sở sẵn xuất: 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHIDỦNG. ` CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC THUỐC NAY CHỈ DUNG THEO BON THUỐC. Số 43 que 60 P. Ph Tân, hình phố Bến Tre, (hh Bn Tre, Vit Nam 

MAU ĐĂNG KY NHAN THUỐC FUCIDMEYER 2% CREAM 

(TUÝP X 10G KEM BOI DA) 

Tỉ lệ: phóng to 150% 

THÀNH PHAN: BÄ0QUẢN: 2 
Acidfusidic 2% (kUkl] Nơi khô, nhiệt độ không qua 30°C, tránh ánh sáng. 3 

Tá dược vừa đủ 1 tuýp. ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM. e 
CHỈ BINH, CÁCH DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH VA ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DUNG. ® 
CÁC THONG TIN KHÁC: THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC. + Xam trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. ¿ eb 

Cơ sở san xuất: œ 
oO CONG TY LIÊN DOANH MEYER-BPc ‘9 quốc lộ 60, P. Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bén Tre, Việt Nam 2 

TUẾP X 10G KEM BOI DA. 

Te sure THUOC DUNG NGOAI 

@ Fucidmeyer 2% Cream 
Acid fusidic 2% (ki/kl) 

ĐK: TIEU CHUAN: TCCS 

https://trungtamthuoc.com/
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MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC FUCIDMEYER 2% CREAM 
(HỘP 01 TUÝP X 15G KEM BOI DA) 
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® Fucidmeyer 2% Cream 
Acid fusidic 2% (kl⁄ki) 

SDK: TIEU CHUAN: TCCS 
HỘP 01 TUÝP X 15G KEM BOI DA. 

Số lô SX: THÀNH PHAN: 
Acid fusidic 2% (kI/kl) Ngay SX: 
Ta dược vừa đủ 1 tuýp. fina: 

| CHIDINH, CÁCH DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THONG Han song: 
TIN KHAC: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

BẢO QUAN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sang. 
ĐỂ XA TẮM TAY CUA TRE EM. Co sd sản xuất: 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC. 

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 

8e: 1. Pd Te NF 50: SADT Tin 

MẪU ĐĂNG KÝ NHÃN THUỐC FUCIDMEYER 2% CREAM 

(TUÝP X 15G KEM BÔI DA) 

Tỉ lệ: phóng to 150% 

Rg tuốc kẻ pon 

Acid fusidic 2% (ki/I) 

SBK: - TIÊU CHUAN: TCC8 
TUYP X 15G KEM BOI DA, 

> : œ 

THÀNH PHAN: BẢO QUẦN: = 
Acidfusidic 2% (ki/kl) Noi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. — 

Tá dược vừa đủ 1 tuýp. ĐỂ XA TAM TAY CUA TRE EM. c 
CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHIDÙNG.  Ø@: 
CÁC THÔNG TIN KHÁC: THUỐC NAY CHỈ DUNG THEO BON THUỐC. + 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. , 

~~ 
Cơ sở sân xuất: œ - ˆ oO CONG TY LIEN DOANH MEYER-BP Š Số 6A3 quốc lộ 60, P, Phú Tân, thành C œ › thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

THUỐC DUNG NGOÀI 

@ Fucidmeyer 2% Cream 

Ỷ
 

https://trungtamthuoc.com/



MAU ĐĂNG KY HỘP THUỐC FUCIDMEYER 2% CREAM 

(HOP 01 TUYP X 20G KEM BOI DA) 
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THUỐC DUNG NOE 

® Fucidmeyer 2% Cream 
Acid fusidic — 2% (kl/kl) 
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SDK: TIEU CHUAN: TCCS 

HỘP 01 TUYP X 20G KEM BOI DA. 

THÀNH PHAN: " ra 
Acid fusidic 2% (kW/kl) Số lô on 
Ta dược vừa đủ 1 tuýp. Ngày SX: 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG Hạn dùng: 
TIN KHÁC: Xem trong tờ hưởng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 
ĐỂ XA TAM TAY CUA TRE EM. Cơ sở sản xuất: 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 
THUỐC NÀY CHỈ DUNG THEO BON THUỐC. Số 6A3 quốc lộ 60, P. Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

MẪU ĐĂNG KÝ NHÃN THUỐC FUCIDMEYER 2% CREAM 

(TUÝP X 20G KEM BÔI DA) 

Tỉ lệ: phóng to 140% 

=—=FONG GIAM ĐỐC 
93747n 

© 

DS. Huynh Thiện Nghĩa 

e Fucidmeyer 2% Cream 
Acid fusidic 2% (ki/kl) 

SOK: TIEU CHUAN: TCCS 
TUYP X 20G KEM BOI DA. 

THANH PHAN: BẢO QUAN: 2 
Acidtusidic 2% (kl/kl) Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 3 
Tá dược vừa đủ † tuýp. ĐỂ XA TAM TAY CUA TRE EM. = 

oo ee nh CHONG CHỈ ĐỊNH VA =o KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. & 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC. = => 

Cơ sở sản xuất: kẻ 
CONG TY LIÊN DOANH MEYER-Bp ° 
Số 6A8 quốc lộ 60, P. Phú Tân, thành phố C is , thành phố Bến Tre, tỉnh Bấn Tra, Việt Nam 

Ry muốc KÊ ĐƠN THUỐC DUNG NGOÀI 

https://trungtamthuoc.com/



MAU DANG KY TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 
FUCIDMEYER 2% CREAM 

Rx - Thuốc này chi dùng theo đơn thuốc 

EUCIDMEYER 2% CREAM 

Đề xa tầm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Thuốc dùng ngoài 

Thành phan công thức thuốc: A⁄ô¡i tip 
chứa: : 

- Thành phân dược chát: 
Acid fusidic 

- Thành phân tá được: 

Propylen glycol, Methylparaben, 
Propylparaben, Glycerin, Liquid parañn, 
Cetyl stearyl alcohol, Labrafil M 1944 CS, 
Tefose 63, DL-Alpha-tocopherol, Dinatri 
hydrophosphat, Nước RO. 

2% (kl/kl) 

Dang bào chế: 

Kem bôi da 

Kem mềm mịn, đồng nhất, màu trắng đục. 

Chỉ định: 

Fucidmeyer 2% cream được sử dụng đơn 
lẻ hoặc kết hợp ̀  với điều trị toàn thân, trong 
điều trị các nhiễm trùng da nguyên phát và 
thứ phát gây ra bởi các chủng vi khuân nhạy 

cảm của Staphylococcus aureus, 

Streptococcus spp va Corynebacterium 
minutissimum. 

- Nhiễm trùng da nguyên phat có thé đáp 
ứng với điều trị bằng acid fusidic bôi tại chỗ 

bao gồm: Chốc lở truyền nhiễm, viêm nang 
lông trên bề mặt, viêm nang râu, viêm mé 
móng và bệnh viêm da do vi khuẩn 
Corynebacterium minutissimum. 

- Nhiém trùng da thứ phát như bệnh viêm 
da nhiễm khuẩn eczema hóa, viêm da tiếp 
xúc bị nhiễm khuẩn và các vết thương, trầy 
xước bị nhiễm trùng. 

Cách dùng, liều dùng: 
* Cách dùng: 

- Thuốc chỉ bôi ngoài da. Không được 
nuốt. 

- Rửa tay trước khi sử dụng thuốc. Bôi 
thuốc nhẹ nhàng trên vùng da cân điều trị. 

Nếu sử dụng thuốc trên mặt, tránh bôi thuốc 

vào mắt. 

- Rửa tay sau khi sử dụng thuốc, trừ khi 
thuốc được sử dụng điều trị ở tay. 

- Nếu vô tình thuốc đính vào mắt, hãy rửa 

sạch với nước lạnh ngay lập tức. Sau đó, rửa 
mắt với thuốc rửa mất; Cay 1 mắt, nhói đau có 
thể xảy ra. Nếu có bat kỳ van dé nào về tầm 

nhìn hoặc đau mắt xảy ra hãy liên hệ với bác 
sĩ ngay lập tức. 

* Liêu dùng: 
- Boi một lượng kem mỏng lên vùng da 

ton thương 3-4 lần/ngày hoặc theo chỉ dẫn 
của bác sĩ 

- Nếu băng kín vùng da bôi thuốc: Số lần 
bôi thuốc có thé giảm xuống. 
Chống chỉ định: 

Bệnh nhân có tiền sử di ứng với acid 
fusidic hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 
- Đã có báo cáo về việc kháng thuốc của 

vi khuân Staphylococcus aureus khi sử dung 

acid fusidic tại chỗ. Cũng như với tat cả các 
kháng sinh, sử dụng kéo dài hoặc lặp lại có 
thể làm tăng nguy cơ kháng thuốc. 

- Sử dụng kéo dài hoặc thường xuyên có 
thể làm tăng nguy cơ phát triển vi khuẩn 
nhạy cảm. 

- Thời gian, điều trị nên giới hạn trong 1 
tuần vì có thé tạo chủng vi khuẩn kháng 
thuốc và gây bội nhiễm những vi khuẩn 
không nhạy cảm. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho 
con bú: 

Thuốc sử dụng được cho phụ nữ có thai 
và cho con bú. Tránh bôi thuốc vào vùng 

ngực khi đang cho con bú. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, 
vận hành máy móc: 

Thuốc không gây ảnh hưởng hoặc ảnh 
hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe và 
vận hành máy móc. 

Tương tác, tương ky của thuốc: 
Chưa có báo cáo về các nghiên cứu tương 

tác. 

https://trungtamthuoc.com/



Tac dụng không mong muốn của thuốc: 
- It gặp, 1/1.000 < ADR < 1/100: 

+ Rồi loan da và mô dưới da: Viêm da 

(bao gồm viêm da tiếp xúc, eczema, phát 
ban, ngứa, ban do. 

+ Rối loạn chung và tỉnh trạng tại nơi 
sử dụng thuốc: Dau (bao gồm nóng rat da), 
kích ứng. 

- Hiêm gặp (1/10. 000 < ADR < 1/1.000): 
: + Rồi loạn hệ miễn dịch: Phản ứng quá 

man. 
+ Rồi loan thị giác: Viêm kết mạc. 

+ Rối loạn da và mô dưới da: Phù 

mạch, mảy đay, phông rộp da. 
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sĩ 

những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng 

thuốc 

Quá liều và cách xử trí: 
Không có thông tin liên quan tới các dau 

hiệu và triệu chứng tiềm an do bôi quá liều 
acid fusidic. 

Hậu quả toàn thân do quá liều hoạt chất 
sau khi dùng nhằm đường uống hầu như 
không xảy ra. Lượng acid fusidic trong tuýp 
thuốc không vượt quá liều uống điều trị toàn 
thân hàng ngày. 

Đặc tính dược lực học: 
Nhóm dược lý: Kháng sinh khác dùng tại 

chỗ. 
Mã ATC: D06AX01 
Acid fusidic là kháng sinh có cấu trúc 

steroid, thuộc nhóm fusidanin, có tác dung 

kìm khuẩn và điệt khuẩn, chủ yếu tác dụng 
lên vi khuẩn Gram dương. 

* Cơ chế tác dụng: 
Acid fusidic ức chế vi khuan tông hop 

protein thông qua ức chế một yếu tố cần thiết 
cho sự chuyển đoạn của các đơn vị phụ 
peptid và kéo dài chuỗi peptid. Mặc dù acid 

fusidic có khả năng gây ức chế tổng hợp 
protein trong tế bào động vật có vú nhưng do 
khả năng thâm nhập kém vào tế bào chủ nên 
thuốc tác dụng chọn lọc chống các vi khuân 
nhạy cảm. 

* Pho kháng khuan: 

Acid fusidic tác dụng tốt trên các 
chủng Staphylococcus, đặc bi in tie 

K5 5 

và S. epidermidis (bao gồm ca những chủng 
kháng meticilin). Nocardia asteroides va 

nhiéu chung Clostridium cũng rat nhạy cảm 
với thuốc. Các chủng Streptococcus và 
Enterococcus it nhạy cảm hơn. 

Hau hết các chủng Gram âm đều không 
nhạy cảm với acid fusidic, tuy nhiên thuốc 
tac dụng tốt đối với Neisseria  spp.. 
Bacteroides fragilis, Mycobacterium leprae, 

và một phần trên MZ tuberculosis. Thuốc 
không có tác dụng đối với nắm. 

* Kháng thuốc: 

Kháng thuốc có thể thấy xuất hiện ở 
các chủng thông thường nhạy cảm với acid 
fusidic thuộc typ nhiễm sắc thê. Tỷ lệ đột 

biến kháng thuốc cao in vitro. Cho đến nay, 
chưa thay kháng chéo với các kháng sinh 
khác. Acid fusidic rat dé bị kháng thuốc nên 
cần kết hợp với các kháng sinh khác. 

Đặc tính dược động học: 
Trong các nghiên cứu in vitro cho thay 

rằng acid fusidic có thể thấm qua da người 
còn nguyên vẹn. Mức độ thâm nhập phụ 
thuộc vào các yếu tố như thời gian tiếp xúc 
với acid fusidic và tình trạng của đa. Agid 

fusidic duge bai tiết chủ yêu qua mật, bà 
rat it qua nước tiéu. 

Qui cách đóng gói: 

- Hộp | tuýp 10 g 
- Hộp | tuýp 15 g 
- Hộp 1 tuýp 20 g 

Điều kiện bảo quản của thuốc: Bảo quản 
thude nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, 
tránh ánh sáng. 

Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kể từ ngày 
sản xuât. 

Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: TCCS 

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 

EN 
MEYER-BPC 

CONG TY LIEN DOANH MEYER-BPC 
Số 6A3 quốc lộ 60, P. Phú Tân, TP. Bến Tre, 

tỉnh Bên Tre, Việt Nam 

DS. Huỳnh Thiện Nghĩa 

https://trungtamthuoc.com/


